135. KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG

135.1. CHỌN VÀ CẢI TẠO AO: 
Chọn địa điểm xây dựng: Ao nuôi cá rô phải có diện tích tối thiểu trên 200m2. Độ sâu mực nước ao nuôi từ 1-1,2m. Xung quanh bờ ao phải thoáng, không có bóng cây, ao nuôi cá rô phải chủ động được nguồn nước cấp và nguồn nước thải không ảnh hưởng đến các hộ nuôi xung quanh cũng như sinh hoạt của người dân. 

Cải tạo ao:

- Tát cạn nước trong ao nuôi, bắt hết cá tạp. 

- Rải vôi nông nghiệp với lượng 7-10kg/100m2, phơi đáy ao từ 3-5 ngày

- Lấy nước mới cho ao với mức nước khoảng 0,8-1m. 

- Tiến hành gây màu nước : Dùng phân chuồng hoặc phân vô cơ gây màu nước, phân chuồng bón với lượng 3-5 kg/100m2 hoặc có thể dùng phân vô cơ N-P-K với lượng 1-2 kg/100m2, sau thời gian khoảng 4-5 ngày kiểm tra thấy nước lên màu xanh lá chuối non hoặc võ đậu thì tiến hành thả giống. 

Hoặc có thể sử dụng công thức gậy màu nước sau;

- Ngày thứ nhất: Urê 0,8kg + lân 1,0 kg/500m2
- Ngày thứ nhất: Urê 0,4kg + lân 0,5 kg/500m2
- Ngày thứ nhất: Urê 0,2kg + lân 0,5 kg/500m2
Cách sử dụng; khấy đều lân, đạm rồi ngâm qua đêm tạt đều xuống ao với thời gian tạt khoảng 8-10 giờ sáng. 

135.2. CHỌN VÀ THẢ GIỐNG NUÔI: 
Điều cần lưu ý trong nuôi cá rô đầu vuông là nên thả cá bột để ương lên giống rồi chặt lồng chuyển sang nuôi thịt, vì nếu mua cá giống về thả nuôi thì tỉ lệ hao hụt rất cao (đặc biệt là vận chuyển đường xa), do cá rô đầu vuông là loài cá có vẩy khi bị sây sát tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh tấn công, cá giống nếu không chuẩn bị tốt trước khi vận chuyển (sang cá đúng giai đoạn, luyện cá trước khi vận chuyển,…), đóng bao mật độ dày, vận chuyển vào thời gian cá đang bị bệnh hoặc bị bệnh chưa khỏi hẳn…

- Chọn giống: Cỡ cá rô giống thả thích hợp nhất là từ 4-6cm/con, cá giống phải đồng cỡ, không dị hình, dị tật, cá bơi lội nhanh nhẹn, màu sắc tươi sáng. 

- Mật độ thả:  Tùy theo điều kiện chăm sóc để thả mật độ từ 15-50con/m2. 

- Phương thức thả giống: Thả giống cá rô phải thả vào lúc sáng sớm từ khoảng 8-9h hoặc chiều mát khoảng 15-17h, trước khi thả để bao cá giống xuống ao ngâm 10-20 phút rồi mở miệng bao cho cá ra từ từ. 

135.3. CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ: 
135.3.1. Thức ăn:

- Chăm sóc: Thức ăn cho cá rô là thức ăn công nghiệp hoặc tận dụng thức ăn tự chế biến sẳn có của gia đình. 

- Thức ăn chế biến: Gồm 30% bột cá hoặc cá tạp xay nhuyễn, cám tấm 70%, trộn 3 loại này lại nấu chín cho cá ăn. 

- Thức ăn công nghiệp: Có độ đạm từ 35-28% tùy giai đoạn cá nuôi mà cho thức ăn có độ đạm khác nhau. 

+ Cá giai đoạn mới thả đến 1 tháng tuổi: Cho ăn loại 35% độ đạm, khẩu phần ăn từ 5-7% trọng lượng cơ thể

+ Cá giai đoạn 1 tháng đến 2 tháng tuổi: Cho ăn loại 30% độ đạm, khẩu phần ăn  từ 4-6 % trọng lượng cơ thể

+ Cá giai đoạn 2 tháng đến thu hoạch: Cho ăn loại 28% độ đạm, khẩu phần cho ăn từ 2-3 % trọng lượng cơ thể. 

135.3.2. Quản lý môi trường: 

Nguồn nước cung cấp cho ao nuôi phải tốt và đầy đủ để chủ động thay nước thường xuyên nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường ao nuôi. 

Trong quá trình chăm sóc và quản lí cá, cần đặc biệt quan tâm đến môi trường ao nuôi. Để màu nước ao nuôi duy trì tốt cần quản lí khẩu phần thức ăn sau cho phù hợp, tránh trường hợp thừa hoặc thiếu thức ăn, nếu thấy nước ao bị vẫn đục, có mùi hôi…thì cần thay nước ngay. 

Định kỳ thay nước cho ao nuôi tùy theo môi trường, mỗi lần thay từ 20-40 % lượng nước trong ao. 

 Khoảng 7 – 10 ngày xử lí môi trường nước bằng vôi, muối, BKC…

  Định kỳ xử lí đáy ao, nhất là 2 tháng trước khi thu hoạch bằng các chế phẩm sinh học như Yucca, Zeolite,…

135.4. PHÒNG VÀ TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP 

Cá là loài động vật sống ở dưới nước, do vậy người nuôi cá muốn kiểm tra tốc độ sinh trưởng cũng như sức khoẻ của cá để phát hiện bệnh dịch là rất khó khăn. 

 Vậy để nuôi cá đạt hiệu quả tốt, ngoài việc thực hiện đúng kỹ thuật nuôi, người nuôi còn phải theo dõi hoạt động của cá để phát hiện bệnh dịch, kịp thời có biện pháp điều trị thích hợp. Muốn phòng bệnh cho cá đạt kết quả tốt, cần thực hiện đúng 7 nguyên tắc cơ bản. 
- Vệ sinh ao đìa sạch sẽ trước khi thả nuôi nhằm mục đích ngăn chặn sự lây nhiễm từ đáy ao. Vét bùn tích tụ đáy ao do thức ăn dư thừa phân huỷ. Nên bón vôi với lượng 10-15 kg/100m2. Phơi đáy 3-5 ngày nhằm tiêu diệt mầm bệnh nấm, rong, rêu. . . các ký chủ trung gian. Còn với ao bị nhiễm phèn thì không nên phơi đáy ao. 

 Chú ý lấy nước vào ao phải qua lưới lọc, nguồn nước không bị ô nhiễm. Gây tảo, màu nước làm thức ăn tự nhiên cho cá. 

- Chọn  giống tốt không mang mầm bệnh. Trước khi thả cá vào ao phải tắm cá qua nước muối 200-300g/10 lít nước trong khoảng 10-15 phút. 

- Mật độ nuôi thích hợp sẽ hạn chế sự ô nhiễm trong quá trình nuôi và sự lây lan bệnh dịch nên cá ít bị nhiễm bệnh. 

- Chăm sóc cho ăn đúng KHKT hướng dẫn. 

- Quản lý chất lượng nước ao tốt. 

- Về mùa mưa nên đào rãnh và rải vôi quanh bờ ao để ngăn ngừa phèn, với lượng 7-10kg/10m2. 


- Quản lý tốt hệ thống tảo trong ao nuôi để đảm bảo ổn định các yếu tố môi trường khác nhau (nhiệt độ, độ sâu, nước ao, hàm lượng oxy hoà tan pH). 

135.4.1. Phòng bệnh;

Các bệnh thường gặp trên cá như: Xuất huyết, sình bụng, đen thân, nấm nhớt… tất cả các bệnh này xuất hiện là do chế độ cho ăn không hợp lí, chất lượng thức ăn không tốt, môi trường ao nuôi ô nhiễm. Khi cá bị bệnh rất khó chữa trị do cá sống trong môi trường nước. Ngoài ra việc chữa trị rất tốn kém nên hiệu quả kinh tế mang lại thấp. Vì vậy cần thường xuyên phòng bệnh cho cá bằng cách; 

- Theo dõi hoạt động của cá khi có biểu hiện bất thường để kịp thời xử lí. 

- Thức ăn; Đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, cho ăn đúng giờ nhất định. 

- Môi trường nước; sạch, không bị ô nhiễm bởi các chất thải. 

- Định kỳ trộn thuốc phòng bệnh vào thức ăn cho cá ăn; có thể dùng các loại vitamin, thuốc Tiên đắc I . . . đồng thời để tăng sức đề kháng kích thích cá sinh trưởng phát triển tốt. 

135.4.2. Một số bệnh thường gặp và cách chữa trị. 

a) Bệnh nấm thủy my (nấm nhớt): 

Nguyên nhân gây bệnh là do tiết trời trở lạnh, môi trường nước ao nuôi bị ô nhiễm, bệnh này thường gặp ở cá giai đoạn mới thả giống, dấu hiệu bệnh là trên da cá có các vết trắng nhỏ như bông gòn, cá bơi lội lờ đờ. Trị bệnh bằng cách dùng Iodine hòa vào nước tạc đều xuống ao. Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc có thành phần là Iodine,hoặc có thể dùng sản phẩm K. C. Conc 80 của công ty Diên Khánh thấy cho hiệu quả cao, nếu nghiêm trọng hơn dùng thiên thần Jack. Trên bao bì có hướng dẫn liều dùng cụ thể cho từng giai đoạn cá nuôi . 


Cá chết vì nấm nhớt và bóng hơi do môi trường nước bị ô nhiễm. 

b) Bệnh lỡ loét: 

Bệnh này do vi khuẩn gây ra, trên thân xuất hiện các vết lỡ loét nhất là ở vây và đuôi do đó để trị bệnh phải dùng kháng sinh. Có thể dùng Sunfa hoặc Cotrim để trị bệnh. Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc có thành phần Sunfa và Cotrim, trên bao bì có hướng dẫn liều dùng cụ thể cho từng giai đoạn cá nuôi. 

c) Bệnh sình bụng: 

Dấu hiệu cá bơi lội chậm chạp bụng trướng to, ta có thể sử dụng sản phẩm Spirocy hoặc Proboost bổ sung vào thức ăn cho cá, đồng thời giảm lượng thức ăn xuống khi nào cá khoẻ lại thì tăng lượng thức ăn lên. 

d) Bệnh đen thân: (có thể gây chết rất nhiều ở cá rô) 

Đây là hiện tượng bệnh khá nghiêm trọng xem như là một hội chứng, dấu hiệu toàn thân cá đen tối sầm lại nổi lờ đờ trên mặt nước, để chữa bệnh này thì ta phải có quy trình chữa bệnh cụ thể từng môi trường và giai đoạn phát triển của cá, điều cơ bản thì ta có thể xử lý bằng sản phẩm Extradine 6000 hoặc Extradine 9000 để diệt tác nhân gây bệnh rất có hiệu quả. Cùng với việc điều trị bệnh ta cần bổ sung thêm các sản phẩm thuốc bổ gan cho cá, kích thích dinh dưỡng, đặc biệt chúng ta phải xử lý môi trường cho sạch bằng các loại vi sinh như: Hybactzyme, Newprawbac 9999…để tăng nguồn bacillus, lactobacillus, saccaromicet…

e) Bệnh trùng bánh xe:

Khi bị mắc bệnh, cá ngứa ngáy bơi lội lung tung, thường nổi từng đàn lên mặt nước, một số con tách đàn bơi quanh bờ, da cá chuyển màu xám. Riêng với cá tra giống thường nhô hẳn lên mặt nước và lắc mạnh, người nuôi cá thường gọi là bệnh "lắc đầu". Khi bệnh nặng, thân cá có nhiều nhớt màu trắng đục, mang bạc trắng. Trùng phá huỷ các tơ mang khiến cá bị ngạt thở, bơi lội lung tung không định hướng. 

Đàn cá bị bệnh nhẹ thì gầy yếu, nếu không xử lý kịp thời cá sẽ chết. Nếu tỷ lệ cảm nhiễm 90-100%, cường độ nhiễm 20-30 trùng/thị trường 10x10 thì được coi là nguy hiểm cho cá. 

- Áp dụng biện pháp phòng trị bệnh tổng hợp, giữ vệ sinh cho các ao, hồ nuôi cá nhất là ao ương. Trước khi ương nuôi phải tẩy vôi, tiêu độc ao. Các loại phân hữu cơ dùng bón xuống ao nhất là phân bắc cần phải được ủ kỹ với 1% vôi. Thực tế cho thấy những nơi dùng phân tươi thường phát sinh bệnh. Chú ý mật độ cá dày tạo điều kiện thuận lợi cho sự lây truyền bệnh. 

- Tắm nước muối (NaCl) 2-3% trong khoảng 5-15 phút. 

- Dùng Sunlphát đồng (CuSO4) phun xuống ao với nồng độ 0,5-0,7g/m3 hoặc tắm với nồng độ 3-5g/m3 trong vòng 5-15 phút. 

- Dùng Formalin tắm với nồng độ 200-250ml/m3 thời gian 30-60 phút hoặc phun xuống ao 20-25ml/m3. Nếu dùng Formalin phải chú ý theo dõi tình trạng của cá trong ao. 

f) Bệnh trùng quả dưa:

- Cá bị bệnh nổi từng đàn trên mặt nước, bơi lờ đờ yếu ớt. Lúc đầu cá tập trung gần bờ, nơi có cỏ rác, quẫy nhiều do ngứa ngáy. Trùng bám nhiều ở mang, phá hoại các biểu mô mang làm cá ngạt thở. Khi cá yếu quá chỉ còn ngoi đầu lên để thở, đuôi bất động cắm xuống nước. Cá trê giống bị hiện tượng này hay được gọi là bệnh treo râu. Sau cùng cá lộn nhào mấy vòng rồi lật bụng chìm xuống đáy và chết. Da, mang, vây của cá bị nhiễm bệnh có nhiều trùng bám thành các hạt lấm tấm rất nhỏ, màu hơi trắng đục (đốm trắng), có thể thấy rõ bằng mắt thường. Da, mang cá có nhiều nhớt, màu sắc nhợt nhạt. 

- Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp, nên đặc biệt chú ý không thả lẫn cá đã nhiễm trùng quả dưa với cá khoẻ. 

- Để trị bệnh trùng quả dưa cần chú ý đến 2 giai đoạn trong chu kỳ sống của nó. Diệt trùng ở thời kỳ ấu trùng bơi lội tự do thuộc giai đoạn bào nang dễ dàng hơn so với giai đoạn dinh dưỡng (ký sinh). Phương pháp dùng thuốc diệt hết trùng ở giai đoạn ký sinh của cá cần ít nhất vài lần. 

Dùng formalin tắm với nồng độ 200-250ml/m3 thời gian 30-60 phút hoặc phun xuống ao 20-25ml/m3, mỗi tuần phun 2 lần. 

g) Bệnh sán lá đơn chủ. 

- Dactylogyrus ký sinh trên da và mang của cá nhưng chủ yếu là mang. Lúc ký sinh chúng dùng móc của đĩa bám sau bám vào tổ chức tuyến đầu tiết ra men hialuronidaza phá hoại tế bào tổ chức mang và da cá làm cho mang và da cá tiết ra nhiều dịch nhờn ảnh hưởng đến hô hấp cá. Tổ chức da và mang bị sán lá đơn chủ ký sinh viêm loét tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm và một số sinh vật xâm nhập gây bệnh. 

Có trường hợp sán lá đơn chủ ký sinh không những gây viêm nhiễm làm cho tổ chức tế bào sưng to mà xương nắp mang cũng phồng lên. Cá bị bệnh lơi lội chậm chạp, cơ thể thiếu máu, cá gầy yếu. 

Các loại cá nuôi nước ngọt ở nhiều lứa tuổi nhưng gây bệnh nghiêm trọng nhất đối với giai đoạn cá hương, cá giống. 

- Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp. Trước khi thả cá xuống ao ương, nuôi, cần dùng vôi tẩy dọn ao liều lượng 7-10kg/100m2, tiêu diệt trứng và ấu trùng sán lá  16 móc. Cá thả không nên quá dày, thường xuyên theo dõi chế độ ăn và điều kiện môi trường ao nuôi để điều chỉnh cho thích hợp. 

- Dùng thuốc tím 20g/m3 tắm cho cá trong thời gian 15-30 phút. 

- Dùng muối ăn (NaCl) tắm 2-3kg/m3 trong 5 phút. 

h) Bệnh trùng mỏ neo:

- Cá mới bị cảm nhiễm trùng mỏ neo cảm thấy khó chịu, biểu hiện cá bơi lội không bình thường, khả năng bắt mồi giảm dần, trùng mỏ neo lấy dinh dưỡng nên cá bị gầy yếu, bơi lội chậm chạp. Đối với cá hương, cá giống bị ký sinh trùng Lernaea ký sinh, cơ thể cá bị dị hình uốn cong, bơi lội mất thăng bằng. Cá bố mẹ bị cảm nhiễm Lernaea số lượng nhiều, tuyến sinh dục không phát triển được, ví dụ một con cá chép cỡ 2cm bị trùng mỏ neo ký sinh một bên  cơ thể sẽ làm lệch trọng tâm, cá bơi nghiêng, nếu 2-3 trùng ký sinh trên 1 cơ thể cá làm cho cá không di chuyển được và chết. Lúc ký sinh phần đầu của trùng mỏ neo cắm sâu vào trong tổ chức ký chủ, phần sau lơ lửng trong nước nên thường bị một số giống nguyên sinh động vật, tảo, nấm bám vào da cá phủ một lớp rất bẩn. Ký sinh một số lượng lớn trong xoang miệng làm cho miệng không đóng kín được, cá không bắt được thức ăn và chết. Trùng mỏ neo ký sinh trên da, vây cá mè, cá trắm, cá chép và nhiều loài cá nước ngọt  nhất là đối với cá vảy nhỏ, cá còn non vảy còn mềm, làm tổ chức gần nơi ký sinh sưng đỏ, viêm loét, tế bào hồng cầu bị thẩm thấu ra ngoài, tế bào bạch cầu ở trong tổ chức tăng, sắc tố da biến nhạt. Khi tổ chức bị viêm loét, mở đường cho vi khuẩn, các ký sinh trùng khác xâm nhập vào cá. 

- Giữ nước ao sạch, không dùng nguồn nước ở các ao cá bệnh đưa vào ao nuôi cá vì trong các ao đó có nhiều ấu trùng Nauplius và Metanauplius sống tự do. 

Dùng lá xoan bón lót xuống ao trước khi thả cá với số lượng 0,2-0,3kg/m3 nước để diệt ấu trùng mỏ neo. 

- Thay nước mới kết hợp với bón vôi bột đã hoà tan với nước, liều lượng 2kg/100m2. Dùng lá xoan 0,4-0,5kg/m3 nước bón vào ao nuôi cá bị bệnh có thể tiêu diệt được ký sinh trùng Lernaea. Do lá xoan phân huỷ nhanh tiêu hao nhiều ôxy và thải khí độc, nhất là mùa hè nhiệt độ cao, do đó phải theo dõi cấp nước kịp thời khi cần thiết. Có thể bó lá xoan thành các bó như lá dầm đặt ở các góc ao. 

Dùng thuốc tím (KMnO4) nồng độ 10-12g/m3 tắm từ 1-2 giờ. 

i) Bệnh rận cá. 

- Rận cá ký sinh gây bệnh cho cá có thể quan sát bằng mắt thường hoặc dùng kính lúp. Cơ thể rận cá lớn mắt thường có thể nhìn thấy được nhưng do màu sắc của chúng gần giống màu của cơ thể cá, mặt khác cơ thể dẹp dán chắc vào da nên phải thật tỷ mỉ mới nhìn thấy. Rận cá thường ký sinh ở vây, mang của cá, dùng cơ quan miệng và các gai xếp ngược ở mặt bụng cào rách tổ chức da cá làm cho da cá bị viêm loét tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng khác xâm nhập. Vì vậy nó thường cùng lưu hành với bệnh đốm trắng, bệnh đốm đỏ, lở loét nên dẫn đến làm cá chết hàng loạt. Mặt khác, rận cá còn dùng tuyến độc qua ống miệng tiết chất độc phá hoại ký chủ. Cá bị rận cá ký sinh có cảm giác ngứa ngáy, vận động mạnh trên mặt nước, bơi lội cuồng dại, cường độ bắt mồi giảm. 

- Các loài cá nuôi nước ngọt, nước lợ và nước biển, đặc biệt là cá nuôi lồng bè. 

- Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp. Rận cá rất nhạy cảm với ánh sáng, độ khô và pH của môi trường, do đó để diệt trứng và ấu trùng cần tát cạn ao, dọn sạch đáy, dùng vôi tẩy ao với liều lượng 7-10kg/100m2 và phơi khô đáy ao trước khi thả cá vào nuôi. Nuôi cá lồng thường xuyên treo túi vôi liều lượng 2-4kg/10m3 lồng. 

- Dùng thuốc tím (KMnO4) tắm cho cá với liều lượng 10g/m3 nước thời gian 30 phút. 

- Lá xoan 0,4-0,5kg/m3 nước bó lá xoan thành từng bó để các góc ao. 

k) Bọ gạo và bắp cày. 

- Bọ gạo gây tác hại chủ yếu đối với cá bột giai đoạn mới nở đến 10 ngày tuổi, nó hút máu làm cho cá bột chết, một con bọ gạo trong 24 giờ có thể làm cho 4-10 con cá bột chết. Ngoài ra nó còn tranh giành thức ăn của cá con, bọ gạo còn bé ăn ấu trùng, muỗi lắc. Ban đêm bọ gạo có thể bay từ thuỷ vực này sang thuỷ vực khác. 

- Nhiều cơ sở ương cá chép, cá mè, cá trắm trong 10-13 ngày đầu cho cá bột xuống ao do không chú ý đúng mức phòng trị bọ gạo đã làm cho tỷ lệ sống của cá ương rất thấp. 

- Để đề phòng bọ gạo, các ao ương cá bột lên cá hương cần dùng vôi tẩy ao, phơi đáy ao kỹ để diệt trứng và ấu trùng bọ gạo. Cắt dọn sạch cỏ rác  trong ao và quanh bờ để phá mất nơi đẻ trứng của bọ gạo. Nếu bón phân chuồng thì cần ủ kỹ không nên dùng phân tươi. 

- Những ngày đầu mới thả cá bột nên dùng phân vô cơ, bớt lượng phân hữu cơ. 

- Trước khi thả cá dùng dầu hoả vẩy khắp ao, tạo thành một lớp ngăn cách giữa nước và không khí , bọ gạo ngoi lên không lấy được khí trời sẽ bị chết ngạt. Sau 2 ngày thả cá xuống ương nếu phát hiện có bọ gạo nên làm khung cho dầu hoả xuống khung, kéo dịch khung từ bờ này qua bờ kia. mỗi lần dịch khung chỉ xê dịch 2/3 diện tích khung để bọ gạo khỏi trốn thoát. Dùng dầu hoả nên chọn ngày ít nắng và gió nhẹ. 

- Quá trình ương cá bột lên cá hương, những ngày đầu bổ sung thêm thức ăn tinh đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng để cá chóng lớn vượt qua kích cỡ mà bọ gạo có thể tiêu diệt. 

- Dùng dầu hoả, dầu diezen. 

135.5. THU HOẠCH

Sau thời gian nuôi khoảng 3 đến 4 tháng, khi cá đạt kích cỡ thương phẩm thì có thể thu hoạch. 

Phương pháp thu hoạch có thể sử dụng lưới để đánh bắt hoặc tháo cạn ao thu hoạch theo hình thức truyền thống. 


Nên chọn thời điểm thu hoạch hợp lý để có giá bán cao; như các dịp tết lễ và những ngày biển động. 
